
Thời gian Thứ 2 Thứ 3

20-30 phút

50-60 phút
` Xem video về các loại quả
` Đọc đồng dao: Mẹ em đi chợ đàng 
trong.

` Dạy trẻ hát dân ca "Lý cây xanh"
` Chơi với nắp chai, khối gỗ
` LQKTM: Thơ "Quả thị"

50-60 phút
50-60 phút

Ăn phụ

50-60 phút

` Cho trẻ vào giường đi ngủ, trong quá trình trẻ ngủ cô luôn có mặt

` Cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay,  ngồi vào bàn ăn, cô chú ý quan tâm 

Ăn chính 
Trả trẻ

                        Thứ
Hoạt động

Đón trẻ
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Dạo chơi 
ngoài trời

Chơi - tập

Chơi, tập 
ở các khu 
vực chơi

Ngủ trưa

` Cô đón trẻ, cho trẻ cất đồ dùng tư trang cá nhân vào tủ
` Cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc, chơi tự do, trò chuyện với trẻ về các 
` Điểm danh kiểm tra vệ sinh trẻ.

Chơi với các thiết bị, đồ  chơi ngoài trời, khu vực vận động và các trò chơi:
Gập giấy.

140- 150
 phút

35-40 phút

* Mục tiêu
` Trẻ tập các động tác cùng
cô.
* Chuẩn bị: 
` Sân tập sạch sẽ, thoáng mát
` Trẻ gọn gàng thoải mái
` Hoa tay

Vận động: 
` Ném bóng về phía trước - Đi theo 

hiệu lệnh

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: THỰC VẬT QUANH BÉ
Chủ đề nhánh: Bé thích các loại quả (Tuần 2)

Nhận biết:
` Nhận biết quả bưởi, quả dưa hấu

50-60 phút

40-45 phút

* Nội dung:
`Góc thao tác vai: Bé ru em ngủ

`Góc VĐ: Đóng cọc bàn gỗ, thả bi

`Góc HĐVĐV:  Xâu vòng con vật, 
xâu nắp chai
`Góc NT: Chơi với đất nặn, xé giấy

Ăn trưa ` Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, động viên trẻ

* Mục tiêu: 
` Trẻ bắt chước hành động đơn giản 
của người lớn bế em và ru em ngủ.
` Trẻ cầm búa chơi đóng cọc, thả bi 
vào hộp
` Trẻ tập xâu vòng các con vật khác 
nhau, xâu nắp chai.
` Trẻ chơi lăn dài, xoay tròn, cấu, véo 
đất nặn, chơi xé giấy.

30-35 phút
Chơi, tập 

có chủ 
định

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra.
- Tay: 2 tay giơ lên cao, hạ xuống
- Lưng bụng lườn: Nghiêng người 
sang 2 bên
- Chân: Co duỗi từng chân
- Tập theo nhạc bài hát: Con chim hót 
trên cành cây

Cho trẻ chơi với đồ chơi, đọc thơ, cho trẻ xem tranh ảnh về hành động không

` Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ, cho trẻ ăn đúng giờ, ăn hết xuất, cô động viên



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

` Trò chơi mới: Gập giấy
` Chơi lật mở trang sách 

` Ôn VĐ: Ném bóng về phía trước - 
Đi theo hiệu lệnh
` Chơi với bóng, xâu vòng, xếp hình

` Nghe hát: Bầu và bí
` Chơi xếp hình, xâu vòng

cho trẻ đi vệ sinh khi trẻ có nhu cầu.

động viên trẻ tự xúc ăn, ăn hết xuất.

tự xúc cơm, cho trẻ đi vệ sinh.

Gà trong vườn rau, đuổi bắt, gieo hạt, ném bóng vào rổ, bóng tròn to, dung dăng dung dẻ, bong bóng xà phòng

Âm nhạc:
` Nghe hát: Bầu và bí

` Trò chơi: Tiếng kêu của cái gì?

* Chuẩn bị:
`Chiếu, búp bê, đệm, gối,...

` Búa, cọc bàn gỗ, hòn bi, mô hình 
thả bi
` Con giống, dây xâu, nắp chai nhựa
` Bàn, ghế, đất nặn, bảng con, giấy 
trắng, giấy màu, rổ.

Thời gian thực hiện chủ đề 5 tuần: Từ ngày 17/02 đến ngày 21/03/2025
Tuần 3: Từ ngày 03 đến ngày 7 tháng 03 năm 2025
 * GV dạy chính: Cà Thị Hương

Hoạt động với đồ vật
`Nặn quả (dài, tròn)

 
loại quả gần gũi trẻ.

Văn học:
` Thơ: Quả thị

* Tổ chức hoạt động
` Cô trò chuyện với trẻ, cô dẫn dắt cho trẻ chơi, giới
thiệu các nhóm chơi.
` Cho trẻ về nhóm chơi, lấy đồ chơi ra chơi
` Cô đóng 1 vai chơi, đến từng nhóm chơi, chơi cùng trẻ
` Cô bao quát động viên, hướng dẫn trẻ chơi
` Cô nhận xét từng nhóm chơi, cho trẻ thu đồ chơi cùng
cô.

Quàng Thị cương

* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho trẻ đi thường - đi nhanh - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm dần dừng
lại, đứng vòng tròn tập thể dục
- Trọng động: Cho trẻ tập bài tập phát triển chung.
- Hồi tĩnh: Trẻ đi bộ nhẹ nhàng 1-2 phút, trò chơi "Gió thổi, cây nghiêng".

Ký duyệt
được làm và cách phòng tránh, vệ sinh trả trẻ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

khuyến khích trẻ tự xúc cơm, cô giúp đỡ trẻ bé chưa biết xúc cơm, hướng dẫn trẻ cầm thìa đúng cách, nhặt cơm 
rơi vào đĩa.
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